
Máy tính cá nhân (PC), máy trạm
(workstations) 
Thiết bị lưu trữ NAS, thiết bị mạng 
Máy bán hàng POS, máy ATM, trạm KIOSK 
Các thiết bị điện tử quan trọng khác

UPS 1-Pha Line-Interactive

BLAZER Pro series 
600/800/1000/1500/2000

TÍNH NĂNG CHÍNH

Điều khiển bằng vi xử lý
đảm bảo độ tin cậy cao 
Được trang bị AVR tăng
áp và hạ áp để ổn định
điện áp đầu ra
Dải điện áp và tần số đầu
vào rộng, tương thích với
máy phát điện 
Chức năng bảo vệ chống
xung điện ngõ vào và ngõ
ra 

An Eaton Brand

Lý tưởng để bảo vệ:

 Chức năng khởi động DC
tích hợp cho phép UPS
khởi động ngay cả khi
không có nguồn điện xoay
chiều (AC) 
Bộ sạc nhanh, thời gian
sạc khoảng 2-4 giờ 
Tự động sạc ngay cả khi
UPS đang ở chế độ tắt 
Tự động khởi động lại khi
nguồn điện lưới phục hồi

 Giao tiếp USB HID cho
phép tích hợp với các tính
năng quản lý nguồn và tự
động tắt nguồn có sẵn trên
Windows, Mac OS và Linux 
Bảo vệ chống xả sâu
 điện quá mức, sạc quá
mức và quá tải 
Thiết bị ắc quy acid-chì kín
khí không cần bảo dưỡng
(Maintenance-free Sealed
lead-acid)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

NGUỒN VÀO 

NGUỒN RA

NGUỒN PIN

Điện áp định danh 

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC SẢN PHẨM

BẢO VỆ CHỐNG XUNG ĐIỆN ĐƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU

GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG 

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 

AN TOÀN 

Model Công suất 
định mức Thời gian lưu điện* Cấu hình ắc quy

Trọng lượng 
tịnh

Ổ cắm 
đầu ra(kg) 

Blazer 600 Pro

Blazer 800 Pro

Blazer 1000 Pro

Blazer 1500 Pro

Blazer 2000 Pro

600VA/360W

800VA/480W

1000VA/600W

1500VA/900W

2000VA/1200W

18 min（1PC load） 22

min（1PC load） 18

min（2PCs load） 25

min（2PCs load） 25

min（2PCs load）

12V/7Ah*1

12V/9Ah*1

24V/7Ah*2

24V/7Ah*2

24V/9Ah*2

4.5

5.0

8.8

10.

3

10.

3

4

6

Tất cả các ắc quy bên trong mặc định là thương hiệu STK, các thương hiệu ắc quy khác có thể được sử dụng mà không

cần thông báo trước.

Đây là giá trị xấp xỉ và có thể thay đổi tùy theo thiết bị, cấu hình, tuổi thọ ắc quy, nhiệt độ, v.v.

Nhằm mục đích cải tiến sản phẩm liên tục, mọi thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

220VAC, 50/60Hz

162 - 268 Vac

Đầu vào IEC320-10A 

220VAC +/-10% (chế dộ pin)

50Hz or 60Hz +/-1Hz (chế độ pin)

Kích thước 
(W x D x H) mm

139 x 365 x 195

100 x 279 x 143

Dải điện áp 
Kết nối

Điều chỉnh điện áp

Điều chỉnh tần số

Dạng sóng

Đấu nối ngõ ra 

Thời gian chuyển mạch

Loại 

Thời gian nạp sạc

Chế độ AC: sóng sin thuần túy; chế độ pin: sóng sin mô phỏng

Ổ cắm IEC320-10A

Thông thường 4-8ms

VRLA

Đạt công suất 90% trong vòng 2-4 giờ.

Line Interactive

RJ11(600/800VA)
RJ45(1000/1500/2000VA)

Cổng USB, thiết bị nguồn HID

Nhiệt độ: 0-40ºC
Độ ẩm tương đối: 0-90% (không ngưng tụ)

An Eaton Brand
73-75 Đường số 6, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí MinhSANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.

No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong, China
Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730
Website: www.santak.com

Website : www.mpcovn.com
Điện thoại : +84 28 5410 8888
Hotline KT : +84 948 004 114
Email : mp@mpcovn.com

An Eaton Brand
CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG - 

NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN SANTAK TẠI VIỆT NAM 


	An Eaton Brand
	UPS 1-Pha Line-Interactive BLAZER Pro series  600/800/1000/1500/2000

	Lý tưởng để bảo vệ:
	Máy tính cá nhân (PC), máy trạm (workstations)
	Thiết bị lưu trữ NAS, thiết bị mạng
	Máy bán hàng POS, máy ATM, trạm KIOSK
	Các thiết bị điện tử quan trọng khác
	TÍNH NĂNG CHÍNH

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Điện áp định danh
	Dải điện áp
	Kết nối
	Điều chỉnh điện áp
	Điều chỉnh tần số
	Dạng sóng
	Loại
	Thời gian nạp sạc
	VRLA
	RJ11(600/800VA) RJ45(1000/1500/2000VA)
	NGUỒN VÀO
	NGUỒN RA
	NGUỒN PIN
	SƠ ĐỒ CẤU TRÚC SẢN PHẨM
	BẢO VỆ CHỐNG XUNG ĐIỆN ĐƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU
	GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG
	MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
	AN TOÀN
	Đấu nối ngõ ra
	Thời gian chuyển mạch
	Model
	Công suất  định mức
	Cấu hình ắc quy
	Trọng lượng  tịnh
	(kg)
	Ổ cắm  đầu ra
	Kích thước  (W x D x H) mm
	Thời gian lưu điện*
	600VA/360W 800VA/480W 1000VA/600W 1500VA/900W 2000VA/1200W

	SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD. No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730 Website: www.santak.com
	73-75 Đường số 6, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh
	Website : www.mpcovn.com Điện thoại : +84 28 5410 8888 Hotline KT : +84 948 004 114 Email : mp@mpcovn.com


	An Eaton Brand
	CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG -  NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN SANTAK TẠI VIỆT NAM


